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Lớp: ........                                                                       Thời gian: …… phút 

Điểm 

 

 

 

 

 

Nhận xét của giáo viên 

……………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………… 

II. Đọc hiểu: Đọc bài văn và làm các bài tập sau (4 điểm) 

Vườn nhà 

Nhà Hiệp có mảnh vườn nhỏ. Mẹ trồng mướp hương, rau diếp cá. Bố trồng 

táo, hồng xiêm. Mẹ nói cây xanh góp phần chống ô nhiễm. Ngày chủ nhật, Hiệp 

thường tưới nước, nhổ cỏ cho cây. Cả nhà đều yêu quý mảnh vườn xanh mát. 

 

Câu 1: Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng. 

Nhà Hiệp có gì? (M1) (1 điểm) 

A.Mảnh vườn nhỏ    B. Ao cá 

C.Cây xanh     D. Mướp hương 

Câu 2: Nối đúng M1- 1 điểm 

 

 

 

 

Câu 3: Viết tiếp cho đủ ý M2- 1 điểm  

 Mẹ nói …………………………………góp phần chống ô nhiễm. 

Câu 4: Sắp xếp các tiếng để được câu đúng M3- 1 điểm 

ngày chủ nhật, / nhổ cỏ cho cây / Hiệp thường tưới nước, 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

Bố trồng  

Mẹ trồng  

mướp hương, rau diếp cá  

táo, hồng xiêm  
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Nhận xét của giáo viên 

……………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………… 

II. Kiểm tra viết (10 điểm)  

A. Chính tả (Tập chép) (6 điểm) 

Ước mơ của em 

Em xây nhà máy 

Làm cả bể bơi 

Rủ bạn lên chơi 

Thích ơi là thích. 
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III. Bài tập chính tả (4 điểm)  

Câu 1 :  ng hay ngh: (M1) (1 điểm)  

.........ệ sĩ       ……à voi.  

Câu 2:  ang hay ong: (M1) (1 điểm)  

con...........      cái th………… 

Câu 3: Viết tên con vật dưới mỗi tranh (M2) (1 điểm) 

                                       

………………………………    …………………………….. 

Câu 4: Ghép 4 tiếng thành 2 từ rồi viết lại: (M3) (1 điểm)  

 

 

 

 

 

 

Con 

cái 

bút 

mèo 



1. Đọc thành tiếng (6 điểm) 

Bài 1:     Bức tranh mừng sinh nhật 

Sắp đến ngày sinh nhật của mẹ, Hà và Bo bí mật vẽ tranh. Người vẽ, người tô. Vẽ xong, 

Hà nắn nót ghi: “Cả nhà yêu mẹ lắm”. 

Cầm bức tranh ngỗ nghĩnh với lời tặng đáng yêu, mẹ cười rất tươi. 

Câu hỏi: Hà và Bo vẽ tranh để làm gì? 

 

Bài 2:     Câu cá 

Đám trẻ trong xóm dẫn Nam đi câu cá. Nam thả câu. Cảm thấy nằng nặng, Nam giật lên. 

Cả đám hô nhau reo to: 

- Một hai ba….con cá…..giày to quá là to. 

Câu hỏi: Đám trẻ trong xóm dẫn Nam đi đâu? 

 

Bài 3:     Chú vịt nhựa 

Thảo cho bé Bi chú vịt nhựa mỏ đỏ và chú sóc nhỏ màu nâu. Bi rất mê chú vịt mỏ đỏ. Vì 

chú hay kêu chit chit, vít vít rất vui tai. 

Câu hỏi: Bi rất mê thứ gì? 

 

Bài 4:    Giúp bạn 

Lớp Nam tổ chức phong trào Búp măng non. Sơ kết phong trào, các bạn đã góp 10 cái cặp, 

15 hộp bút chì màu. Cô giáo bảo những vật dụng này sẽ gửi tặng các bạn vùng xa. Chắc các 

bạn ấy vui lắm. 

Câu hỏi: Lớp Nam tổ chức phong trào gì? 

 

 

 

 


